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Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu này tiến hành đánh giá tác dụng an thần, giải lo âu, chống trầm cảm và kéo dài thời gian ngủ
của cao chiết cồn 70% từ thân rễ sâm Lai Châu (SLC) trên mô hình chuột bị stress cô lập, bao gồm các thực nghiệm tác dụng
an thần đánh giá trên thử nghiệm giấc ngủ pentobarbital, tác dụng giải lo âu được đánh giá dựa trên thực nghiệm hộp sáng –
tối và thử nghiệm chữ thập nâng cao và tác dụng chống trầm cảm được đánh giá dựa trên thực nghiệm bơi bắt buộc của
Porsolt. Kết quả cho thấy rằng chuột stress uống SLC ở cả 2 liều 100 mg/kg và 200 mg/kg có thời gian ra ngăn sáng, thời
gian lưu lại cánh tay mở tăng và thời gian bất động giảm đạt ý nghĩa thống kê so với lô chứng không điều trị. Ngoài ra, SLC
liều 200 mg/kg thể hiện tác dụng kéo dài thời gian ngủ của chuột trong thực nghiệm giấc ngủ gây bởi pentobarbital, thể hiện
tác dụng an thần tương tự diazepam liều 1 mg/kg. Kết quả nghiên cứu này cho thấy SLC có tác dụng chống stress theo hướng
giải lo âu, chống trầm cảm và kéo dài thời gian ngủ.

Từ khóa: Sâm Lai Châu; An thần; Giải lo âu; Chống trầm cảm.
Summary

Sleep-Prolonging, Anxiolytic and Antidepressant-Like Effects
of the Extract from Panax vietnamensis var. fuscidiscus K.Komatsu, S.Zhu & S.Q.Cai

This study aimed to investigate anxiolytic, antidepressant-like, and sleep-prolonging effects of the 70% ethanol extract
from Panax vietnamensis var. fuscidiscus (SLC) in a mouse model of isolation-induced stress. The sedative, anxiolytic, and
antidepressant-like effects of SLC were assessed via the pentobarbital-induced sleeping test, the light/dark transition test, the
elevated plus maze, and Porsolt’s forced swimming test, respectively. The results revealed that in isolated stress mice,
administering SLC at both oral doses of 100 mg/kg and 200 mg/kg, the time spent in the light area and open arm area
significantly increased, while the immobility time significantly decreased in comparison with untreated stressed control. In
addition, SLC (200 mg/kg) also prolonged pentobarbital-induced sleeping duration, similar to diazepam (1 mg/kg). These
results demonstrated that SLC possessed sedative, anxiolytic, and antidepressant-like effects.

Keywords: Panax vietnamensis var. fuscidiscus; Sleep-prolonging effect; Anxiolytic effect; Antidepressant-like effect.
1. Đặt vấn đề
Hiện nay, loài sâm Việt Nam (Panax

vietnamensis, họ Araliaceae) được xác định có
các thứ như P. vietnamensis Ha & Grushv. var.
vietnamensis ở vùng núi Ngọc Linh - Kon Tum;
P. vietnamensis var. fuscidiscus K.Komatsu,
S.Zhu & S.Q.Cai phân bố tại Mường Tè, Tam
Đường và Sìn Hồ tỉnh Lai Châu (vốn được phát
hiện trước đó ở Vân Nam - Trung Quốc); P.
vietnamensis Ha & Grushv. var. langbianensis
N.V. Duy. V.T. Tran & L.N. Trieu phân bố ở
Langbian - Lâm Đồng.

Sâm Ngọc Linh (P. vietnamensis var.
vietnamensis) và sâm Lai Châu (P. vietnamensis
var. fuscidiscus) đều thuộc loài sâm Việt Nam (P.
vietnamensis) với hình dạng và thành phần hóa
học tương đồng. Sâm Ngọc Linh có bảy saponin
đặc trưng bao gồm majonosid R2, vinaginsenosid
R13 (V-R13), ginsenosid Rd (G-Rd), ginsenosid
Rb1 (G-Rb1), notoginsenosid Fa (N-Fa),
pseudoginsenosid Rs1 (PG-Rs1) và quinquenosid

R1 (Q-R1). Trong khi đó, sâm Lai Châu có sáu
saponin đặc trưng bao gồm majonosid R1 (M-
R1), vinaginsenosid R2 (V-R2), ginsenosid Rb2
(G-Rb2), notoginsenosid Fc (N-Fc),
notoginsenosid R2 (N-R2) và notoginsenosid R4
(N-R4) [2]. Nhiều công trình trong và ngoài nước
đã chứng minh sâm Ngọc Linh có nhiều tác dụng
dược lý như chống oxy hóa, tăng lực, tăng cường
miễn dịch, ức chế khối u, bảo vệ gan, bảo vệ thận,
chống stress giúp giải lo âu chống trầm cảm
[2],[3],[4],[5],[6]. Trong khi đó những năm gần
đây trong nước bước đầu tiến hành phân tích
thành phần hóa học sâm Lai Châu, còn nghiên
cứu khảo sát tác dụng dược lý của sâm Lai Châu
còn rất hạn chế. Do đó, nghiên cứu này là lần đầu
tiên khảo sát tác dụng của cao chiết từ thân rễ
sâm Lai Châu lên hoạt động hành vi lo âu, trầm
cảm, giấc ngủ trên chuột bị gây stress cô lập.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
2.1. Đối tượng nghiên cứu
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Thân rễ sâm Lai Châu (Panax vietnamensis
var. fuscidiscus) (5-6 năm tuổi) được thu thập tại
Sìn Hồ tỉnh Lai Châu và được giám định bằng
phân tích trình tự vùng ITS bởi Trung tâm Tài
nguyên Dược liệu - Viện Dược liệu. Mẫu sau khi
rửa sạch được sấy ở 50oC (đến khi độ ẩm nguyên
liệu không quá 13%) và xay nhỏ thành bột đến
kích thước 2 mm. Bột nguyên liệu được chiết
ngấm kiệt với dung môi ethanol 70% thu được
dịch chiết (theo tỷ lệ 1: 20); sau đó các dịch chiết
được cô giảm áp để thu được cao chiết cồn 70%
từ thân rễ sâm Lai Châu (SLC) (độ ẩm cao đặc <
20% theo quy định của Dược điển Việt Nam V)
để thực hiện các thử nghiệm tiếp theo. Độ ẩm
SLC là 14,41%, hiệu suất chiết cao 48,81%. Kết
quả phân tích sắc ký lớp mỏng cho thấy bột thân
rễ sâm Lai Châu và SLC đều có các vết hiện diện
trên sắc ký tương đồng và có sự hiện diện các
saponin chính trong sâm Việt Nam như là
majonosid R2 (MR2), ginsenosid Rb1, Rg1, với
Rf lần lượt là 0,68; 0,36; 0,75.

Nghiên cứu chọn hai liều thử nghiệm SLC là
100 mg/kg và 200 mg/kg dựa theo liều dùng sâm
Ngọc Linh đã thử nghiệm tác dụng dược lý được
công bố trong các công trình nghiên cứu trước
đây [3],[4],[5],[6],[7].
2.2. Động vật nghiên cứu

Các thử nghiệm được thực hiện trên chuột nhắt
trắng đực (Swiss albino), 5 - 6 tuần tuổi được
cung cấp bởi Viện kiểm nghiệm thuốc Tp.Hồ Chí
Minh. Chuột được để ổn định (trong điều kiện
nhiệt độ phòng 28 ± 2oC, độ ẩm tương đối 60 –
70%, ánh sáng đảm bảo 12 giờ tối/12 giờ sáng) ít
nhất một tuần trước khi thử nghiệm. Thể tích cho
uống (p.o.), tiêm màng bụng (i.p.) là 10 mL/kg
trọng lượng chuột. Các thí nghiệm trên động vật
nghiên cứu được thực hiện theo “Hướng dẫn thử
nghiệm tiền lâm sàng và lâm sàng thuốc đông y,
thuốc từ dược liệu” của Bộ Y tế (ban hành kèm
theo quyết định số 141/QĐ – K2ĐT ngày
27/10/2015) và đảm bảo tuân thủ nguyên tắc 3R
(Reduction-Replacement-Refinement).
2.3. Thuốc thử nghiệm
Fluoxetin (Sigma, Mỹ); diazepam (Công ty CP

XNK Y Tế, Việt Nam); pentobarbital (Tokyo
Kasei Kogyo, Nhật). Một số dung môi hóa chất
khác theo tiêu chuẩn dùng trong phòng thí
nghiệm.
2.4. Phương pháp nghiên cứu
Stress tâm lý bằng cách cô lập mỗi cá thể

chuột trong một lồng riêng trong vòng 4 tuần.
Chuột bị gây stress cô lập sau 1 tháng, sau đó tiến
hành phân lô điều trị (uống mẫu thử liên tục 14
ngày, 8-9 giờ sáng mỗi ngày) như Bảng 1.

Bảng 1. Bố trí thực nghiệm
Nhóm Lô (n=8 con chuột)

Chuột bình thường Chứng sinh lý (uống nước cất)

Chuột bị gây stress cô lập

Chứng stress (uống nước cất)
SLC liều 100 mg/kg
SLC liều 200 mg/kg
Thuốc đối chiếu

Sau 1 giờ uống mẫu thử của ngày 14, tiến hành
đánh giá giải lo âu, trầm cảm, an thần theo các
thực nghiệm như sau:

- Đánh giá tác dụng an thần trên mô hình chuột
bị gây ngủ bởi pentobarbital: tiến hành tiêm
màng bụng pentobarbital sodium liều 50 mg/kg,
ghi nhận tiềm thời giấc ngủ và thời gian ngủ của
chuột. Thuốc đối chiếu sử dụng là diazepam liều
1 mg/kg [3],[7].

- Đánh giá giải lo âu trên thử nghiệm buồng
sáng tối: Đặt buồng tối – sáng thành hai phần
bằng nhau (41 x 19 x 32 cm). Buồng sáng ở điều
kiện 390 lux, buồng tối có cường độ ánh sáng từ
0-2 lux. Chuột được đặt đầu tiên vào buồng tối,
ghi nhận tiềm thời đi vào ngăn sáng và tổng số

lần chuột di chuyển vào ngăn sáng, thời gian lưu
ở buồng sáng trong 10 phút bởi phần mềm
Anymaze. Thuốc đối chiếu sử dụng là diazepam
liều 1 mg/kg [3],[7].

- Đánh giá tác dụng giải lo âu trên thử nghiệm
chữ thập nâng cao (EMP - Elevated Plus Maze):
Dụng cụ là một hình chữ thập gồm hai tay kín
(closed arms), mỗi tay có kích thước: 40 x 5 x 15
cm (dài x rộng x cao). Hai tay hở (open arms)
mỗi tay có kích thước: 40 x 5 x 0,2 cm. Hai tay
kín được làm vuông góc với hai tay hở, tạo nên
một khoảng trung tâm có diện tích 5 x 5 cm.
Dụng cụ được đặt cách sàn nhà một khoảng 50
cm. Chuột được đặt vào trung tâm của dụng cụ
thí nghiệm, mặt chuột hướng về một tay hở.
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Quan sát chuột trong 5 phút, ghi lại thời gian và
số lần chuột đi vào mỗi tay bởi phần mềm
Anymaze. Thuốc đối chiếu sử dụng là fluoxetin
liều 5 mg/kg [3],[7].

- Đánh giá tác dụng chống trầm cảm trên thử
nghiệm chuột bơi bắt buộc của Porsolt: Chuột bị
ép buộc bơi trong không gian giới hạn (bình trụ
cao 24 cm, đường kính 13 cm với mực nước cao
15 cm). Khi chuột bị trầm cảm sẽ gây ra trạng
thái giảm hoạt động bơi, mức độ trầm cảm càng
nặng thì chuột càng ít vận động. Sau 2 phút đầu
chuột đã thả vào bình trụ bơi tự do, tiến hành ghi
nhận thời gian bất động ở 4 phút tiếp theo. Thời
gian bất động được ghi nhận khi chuột thả trôi,
không còn bất kì vận động nào, chỉ có một vài
vận động tối thiểu ở đuôi và hai chân sau để giữ
đầu nổi lên mặt nước. Thuốc đối chiếu sử dụng là
fluoxetin liều 5 mg/kg [3],[7].
2.5. Phân tích thống kê
Các số liệu được biểu thị bằng trị số trung bình:

M ± SEM (Standard Error of the Mean - sai số
chuẩn của giá trị trung bình) và được xử lý thống
kê dựa vào phép kiểm One-Way ANOVA với
hậu kiểm bằng Student-Newman-Keuls test (phần

mềm SigmaStat-3.5). Kết quả thử nghiệm đạt ý
nghĩa thống kê với độ tin cậy 95% khi p < 0,05.
3. Kết quả
Tác dụng an thần trên thử nghiệm chuột bị gây

ngủ bởi pentobarbital
Kết quả Hình 1 cho thấy lô chuột bị gây stress

cô lập không được điều trị có tiềm thời giấc ngủ
tăng và thời gian giấc ngủ giảm đạt ý nghĩa thống
kê so với lô chứng sinh lý (p<0,001). Lô chuột bị
gây stress cô lập uống SLC ở liều 200 mg/kg có
thời gian giấc ngủ tăng 59,40% khác biệt đạt ý
nghĩa thống kê so với lô chuột bị gây stress cô
lập không được điều trị (p<0,001). SLC ở liều
thử nghiệm 200 mg/kg thể hiện tác dụng an thần
giúp kéo dài thời gian ngủ tốt hơn SLC liều 100
mg/kg (p=0,019); tương tự so với diazepam liều
1 mg/kg (p=0,06) trên thử nghiệm chuột bị gây
ngủ bởi pentobarbital. Tuy nhiên, SLC cả 2 liều
thử nghiệm 100 mg/kg và 200 mg/kg chưa thể
hiện tác dụng rút ngắn thời tiềm thời giấc ngủ
không khác biệt ý nghĩa thống kê so với lô chuột
bị gây stress cô lập không được điều trị trong
thực nghiệm này.

Hình 1. Tiềm thời giấc ngủ (A) và thời gian ngủ (B) của chuột ở các lô thử nghiệm.
Trong đó: ***: p<0,001 so với lô chứng sinh lý; #: p<0,05 so với lô chứng stress; ###: p<0,001 so với lô chứng stress.

Tác dụng giải lo âu trên thử nghiệm buồng
sáng tối

Kết quả Hình 2 cho thấy tổng thời gian ở ngăn
sáng của lô chứng stress giảm 29,35% so với lô
chứng sinh lý (p=0,014). Lô chuột stress cho
uống diazepam liều 1 mg/kg có thời gian ở ngăn
sáng tăng 24,26% đạt ý nghĩa thống kê so với lô
chứng stress (p=0,026). Lô stress uống SLC ở cả
2 liều thử nghiệm 100 mg/kg và 200 mg/kg có
thời gian ở ngăn sáng tăng (39,08 - 43,20%) khác

biệt đạt ý nghĩa thống kê so với lô chứng stress
(p=0,015; p= 0,012; tương ứng). SLC ở các liều
thử nghiệm 100 mg/kg và 200 mg/kg thể hiện tác
dụng giải lo âu giúp tăng thời gian ở ngăn sáng
tương tự nhau (p=0,945); tương đương với
diazepam liều 1 mg/kg (p=0,465; p= 0,257;
tương ứng); đưa trị số thời gian ở ngăn sáng trở về
giá trị bình thường khi so với chứng sinh lý
(p=0,898; p= 0,85; tương ứng) trên thử nghiệm
buồng sáng tối.
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Hình 2. Thời gian ở ngăn sáng của chuột ở các lô thử nghiệm.
Trong đó: *: p<0,05 so với lô chứng sinh lý; #: p<0,05 so với lô chứng stress.

Tác dụng giải lo âu trên thử nghiệm chữ thập
nâng cao (EMP - Elevated Plus Maze)

Kết quả Hình 3 cho thấy tổng thời gian ở cánh
tay mở của lô chứng stress giảm 27,44% so với lô
chứng sinh lý (p<0,001). Lô chuột stress uống
SLC ở cả 2 liều thử nghiệm 100 mg/kg và 200
mg/kg có thời gian ở cánh tay mở tăng (54,49 -

54,50%) khác biệt đạt ý nghĩa thống kê so với lô
chứng stress (p<0,001). SLC ở các liều thử
nghiệm 100 mg/kg và 200 mg/kg thể hiện tác
dụng giải lo âu giúp tăng tổng thời gian ở cánh
tay mở là tương tự nhau (p=0,999); tương đương
với fluoxetin liều 5 mg/kg (p=0,123; p= 0,266;
tương ứng) trên thử nghiệm chữ thập nâng cao.

Hình 3. Thời gian ở cánh tay mở của chuột ở các lô thử nghiệm
Trong đó: ***: p<0,001 so với lô chứng sinh lý; ###: p<0,001 so với lô chứng stress

Tác dụng chống trầm cảm trên mô hình chuột
bơi bắt buộc của Porsolt

Kết quả Hình 4 cho thấy tổng thời gian bơi bất
động của lô chứng bệnh lý tăng 22,15% so với lô

chứng sinh lý (p<0,001). Lô chuột stress cho
uống fluoxetin liều 5 mg/kg có thời gian bất động
giảm 27,09% đạt ý nghĩa thống kê so với lô
chứng bệnh lý (p<0,001).
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Hình 4. Thời gian bơi bất động của chuột ở các lô thử nghiệm.
Trong đó: ***: p<0,001 so với lô chứng sinh lý; #: p<0,05 so với lô chứng bệnh lý; ###: p<0,001 so với lô chứng stress.

Lô stress uống SLC ở cả 2 liều thử nghiệm
100 mg/kg và 200 mg/kg có thời gian bơi bất
động giảm (10,65 - 10,76%) khác biệt đạt ý nghĩa
thống kê so với lô chứng stress (p=0,024;
p=0,047; tương ứng). SLC ở các liều thử nghiệm
100 mg/kg và 200 mg/kg thể hiện tác dụng chống
trầm cảm giúp giảm thời gian bơi bất động là
tương tự nhau (p=0,981); đưa trị số thời gian bơi
bất động trở về mức bình thường khi so sánh với
chứng sinh lý (p=0,233; p=0,099; tương ứng)
nhưng yếu hơn so với fluoxetin liều 5 mg/kg
(p=0,005; p= 0,002; tương ứng) trên thử nghiệm
chuột bơi bắt buộc của Porsolt.
4. Bàn luận
Sự cô lập xã hội dài hạn của động vật thí

nghiệm là một mô hình để nghiên cứu hậu quả
của việc giảm tương tác xã hội gây ra những rối
loạn thần kinh như hành vi hung hăng
(aggressive behavior), trầm cảm, lo âu, rối loạn
giấc ngủ và nhận thức [8]. Kết quả nghiên cứu
cũng cho thấy lô chuột bị gây stress cô lập dài
ngày không được điều trị có tiềm thời giấc ngủ
tăng và thời gian ngủ giảm trên thử nghiệm chuột
bị gây ngủ bởi pentobarbital, thời gian ở ngăn
sáng giảm trên thử nghiệm buồng sáng tối, thời
gian lưu lại cánh tay mở giảm trên thử nghiệm
chữ thập nâng cao EMP và thời gian bơi bất động
tăng khác biệt so với lô chứng sinh lý, các triệu
chứng hành vi này tương tự như các công trình
nghiên cứu trước đây [8],[9],[10].

Sâm Lai Châu (Panax vietnamensis var.
fuscidiscus) thuộc họ Ngũ gia bì (Araliaceae) là
một thứ trong sâm Việt Nam. Nghiên cứu này

cho thấy cao chiết cồn 70% từ thân rễ sâm Lai
Châu có tác dụng giúp kéo dài thời gian ngủ, giải
lo âu, chống trầm cảm trên chuột bị gây stress cô
lập dài ngày; điều này tương tự như sâm Ngọc
Linh - một thứ khác của sâm Việt Nam cũng đã
có nhiều nghiên cứu chứng minh có tác dụng tác
dụng chống stress vật lý, stress tâm lý và trầm
cảm, kích thích hệ miễn dịch, chống oxy hóa, lão
hóa, phòng chống ung thư, bảo vệ tế bào gan, gia
tăng sức đề kháng ở động vật thực nghiệm trong
các công bố trước đây [4],[7]. Trong sâm Lai
Châu có sự hiện diện các saponin chính trong
sâm Việt Nam như là MR2, ginsenosid Rb1, Rg1;
ngoài ra còn có chứa các saponin có hoạt tính
khác. Các nghiên cứu trước đây đã chứng minh
MR2 có cơ chế hoạt động tương tự như α-helical
CRF làm ức chế hoạt động của hệ thống
corticotropin-releasing factor (CRF) dẫn đến việc
kéo dài thời gian ngủ của chuột bị gây stress cô
lập [9]. Ngoài ra, theo nhiều nghiên cứu cũng đã
cho thấy các ginsenosid hiện diện trong sâm Lai
Châu có khả năng cải thiện các triệu chứng liên
quan đến trầm cảm, lo âu, tăng cân và mất ngủ
bằng cách điều chỉnh một loạt các cơ chế sinh
học như viêm thần kinh, rối loạn dẫn truyền thần
kinh, rối loạn chức năng synap, stress oxy hóa và
apoptosis [10],[11]. Chẳng hạn như ginsenosid
Rg1 thể hiện cả tác dụng chống lo âu và chống
trầm cảm bằng cách thúc đẩy quá trình hình
thành tế bào thần kinh, bảo vệ cấu trúc synap,
giảm viêm thần kinh và stress oxy hóa, đồng thời
điều hòa trục hạ đồi-tuyến yên-tuyến thượng thận
(HPA) [12]. Ginsenosid Rg1 đã được chứng
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minh làm giảm hàm lượng GABA và taurin trên
vùng đồi thị não chuột, có tác dụng cải thiện các
biểu hiện trầm cảm ở chuột cống trắng [13].
Ngoài ra, ginsenosid Rg1 còn khả năng kích hoạt
con đường truyền tín hiệu brain-derived
neurotrophic factor (BDNF) và tăng cường chức
năng liên kết khe tế bào hình sao, đây là cơ chế
tiềm năng của ginsenosid Rg1 trong việc điều trị
các bệnh lý rối loạn trầm cảm và lo âu [12]. Nhìn
chung, kết quả nghiên cứu này cho thấy sâm Lai
Châu là dược liệu tiềm năng trong hỗ trợ điều trị
phục hồi những tổn thương bệnh lý gây bởi stress,
một căn bệnh khá phổ biến của thời đại hiện nay.
Tuy nhiên hạn chế của nghiên cứu này chưa đánh
giá đồng thời sâm Lai Châu và sâm Ngọc Linh
cũng như các loài khác trong chi Panax trên tác
dụng chống lo âu, chống trầm cảm, kéo dài thời
gian ngủ ở mô hình động vật thí nghiệm bị gây
stress cô lập; cũng như chưa xác định hoạt chất

trong sâm Lai Châu quyết định tác dụng dược lý
nêu trên, đây cũng là những hướng gợi mở
nghiên cứu trong tương lai trên dược liệu này.
5. Kết luận
Các kết quả thu được khẳng định rằng cao

chiết cồn 70% từ thân rễ sâm Lai Châu có tác
dụng chống lo âu, trầm cảm, giúp an thần trên
chuột bị stress cô lập thông qua việc tăng thời
gian ở ngăn sáng của chuột thử nghiệm sáng-tối
cũng như giúp tăng thời gian lưu lại cánh tay mở
của chuột trong thử nghiệm EMP và làm giảm
thời gian bơi bất động của chuột trong thử
nghiệm Porsolt; đồng thời kéo dài thời gian ngủ
của chuột bị gây ngủ bởi pentobarbital.
Lời cảm ơn: Nghiên cứu được hoàn thành với sự

hỗ trợ kinh phí từ nguồn sách thuộc đề tài cấp cơ sở
của Viện Dược liệu, năm 2023-2024 “Nghiên cứu tác
dụng tăng cường miễn dịch và chống suy nhược thần
kinh của sâm Lai Châu (Panax vietnamensis var.
fuscidiscus”.
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